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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
CƠ SỞ GIÁO DỤC

GHI 

CHÚ

1 011482375 Nguyễn Hải Phong 04/04/2005 Nam Trường THCS Việt Long

2 011338173 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/02/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

3 011315567 Nguyễn Thị Phương Anh 03/10/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

4 011730495 Nguyễn Thị Lan Anh 16/01/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

5 011125817 Nguyễn Thị Hoa Lý 08/04/2005 Nữ Trường THCS Thụy Lâm

6 011528191 Nguyễn Đức Anh 18/12/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

7 011542862 Ngô Thị Kim Oanh 20/06/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

8 011542871 Nguyễn Thị Bích Ngọc 14/05/2005 Nữ Trường THCS Đức Hòa

9 011223371 Đỗ Hồng Quân 02/01/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

10 011699452 Nguyễn Thị Tùng Linh 13/12/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

11 011524786 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/10/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

12 011527997 Nguyễn Quốc An 31/08/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

13 011338919 Nguyễn Thị Tuyền 06/09/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

14 011338610 Nguyễn Thị Thu Thủy 13/01/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

15 011524921 Đinh Thị Thanh Hằng 13/10/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

16 011223672 Trịnh Thị Hoa 18/03/2005 Nữ Trường THCS Mai Đình

17 011244347 Nguyễn Đức Việt 05/03/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

18 011528004 Nguyễn Trọng Đạt 22/01/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

19 011482345 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/06/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

20 011244349 Nguyễn Hải Yến 18/06/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

21 011315626 Nguyễn Xuân Hưng 24/04/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

22 011223452 Vũ Thị Hà 25/07/2005 Nữ Trường THCS Mai Đình

23 011244429 Nguyễn Xuân Trí 15/11/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

24 011315641 Nguyễn Thuỳ Trang 24/05/2005 Nữ Trường THCS Bắc Phú

25 011524959 Nguyễn Kiều Trang 28/10/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

26 011223419 Đỗ Bá An 13/03/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

27 011124968 Trần Văn Hà 13/06/2005 Nam Trường THCS Thụy Lâm

28 011315582 Nguyễn Mạnh Duy 11/07/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

29 011338867 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/08/2005 Nữ Trường THCS Tân Minh A

30 011125375 Ngô Thị Kim Oanh 26/04/2005 Nữ Trường THCS Thụy Lâm

31 011542942 Nguyễn Ngọc Nguyên 09/02/2005 Nữ Trường THCS Đông Xuân

32 011125856 Nguyễn Đình Tiến 08/03/2005 Nam Trường THCS Thụy Lâm

33 011125847 Ngô Thị Thân 07/10/2005 Nữ Trường THCS Thụy Lâm

34 011315580 Nguyễn Tiến Dũng 31/01/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

35 011524776 Nguyễn Thị Mai Lan 10/10/2005 Nữ Trường THCS Kim Lũ

36 011244405 Nguyễn Thị Mai Lan 04/08/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

37 011338119 Nguyễn Thị Hồng Anh 21/07/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

38 011698236 Nguyễn Bích Hợp 17/12/2005 Nữ Trường THCS Xuân Thu

39 011125738 Chu Thúy An 19/12/2005 Nữ Trường THCS Thụy Lâm

40 011338923 Trần Văn Năng 15/12/2005 Nam Trường THCS Tân Minh A

41 011315589 Nguyễn Quốc Huy 03/11/2005 Nam Trường THCS Bắc Phú

42 011542908 Nguyễn Quang Anh 05/12/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

43 011542822 Lê Mạnh Chiến 07/03/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân

44 011542883 Đặng Đức Tuấn 23/09/2005 Nam Trường THCS Đức Hòa

45 011542944 Lê Văn Quang 09/04/2005 Nam Trường THCS Đông Xuân
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